
                                                                                                                                                          

Cộng 21,964 

1 0102333618 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Lũng Lô 5 4,584 

2 0107480140 Công ty TNHH Kết cấu và Xây dựng KIMECO VINA 3,012 

3 0104065594 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Tây Hồ 1,831 

4 0104229965 Cty TNHH sản xuất và thương mại Toàn Anh 723 

5 0107392695 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thiết Bị Máy Công Trình Minh Anh 688 

6 0106199226 Công ty TNHH xây dựng và Thương mại Thái Phát 663 

7 0102809181 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Tiến Dũng 606 

8 0101431757 Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ phát triển lâm nghiệp 592 

9 0104353391 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng C.A.L Việt Nam 557 

10 0104283024
Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Hợp tác xã 

Việt Nam
507 

11 0102621824 Công ty cổ phần xây dựng Dũng Anh 441 

12 0102304945 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Toàn Cầu - Vina 414 

13 0107374495 Công ty Cổ phần Xây dựng Leancons 365 

14 0106925044 Công ty luật TNHH Vũ Trần 319 

15 0107650025 Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển bưu chính Châu lục 316 

16 0101138290 Công ty TNHH EMATE 305 

17 0102565030 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật môi trường Thành Tín 295 

18 0101276974 Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật Thuận Thành 282 

19 0104843501 Công ty cổ phần truyền thông MPR 281 

20 0104118888 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đại Sơn Việt 249 

21 0105589079 Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại và dịch vụ Thành Đạt 228 

22 0104510118 Công Ty TNHH Vận Tải Và Dịch Vụ Thương Mại Phú Hưng 222 

23 0102185751 Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Truyền Thông Trịnh 218 

24 0107585601 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Ngọc Thắng 204 

25 0101918766 Công Ty TNHH Nhất Sơn 201 

26 0101656077 Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Ba Sao 199 

27 0102987265 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 18 193 

28 0104032207 Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và thương mại Khánh Linh 181 

29 0105474279 Công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ du lịch Đại Nam 164 

30 0105276710 Công ty CP thương mại kỹ thuật TAD 154 

31 0106856513 Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư và Xây dựng Công trình Bắc Việt 146 
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32 0105430176 Công Ty Cổ Phần Bz Việt Nam 146 

33 0107822228 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại NewDay 127 

34 0101950840 Công ty TNHH kiến trúc đầu tư xây dựng Quang Linh 125 

35 0107891849 Công ty TNHH Sản xuất Nhôm và Kính Đại Nam 120 

36 0108094645 Công ty TNHH xây dựng và vận tải Tuấn Tú 119 

37 0108210771 Công ty TNHH thương mại và sản xuất Nhất Quyên 117 

38 0106769941 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Nền Móng Thành Huy 116 

39 0106937875 Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại và Xây dựng Tổng hợp HNC 115 

40 0107534854 CÔNG TY CỔ PHẦN NAVOS VIỆT NAM 108 

41 0104077039 Công Ty Cổ Phần Đông Ấn Việt Nam 107 

42 0103240878 Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Liên Phát 105 

43 0105863155 Cty TNHH đầu tư thương mại & sản xuất Gia Lương 101 

44 0105210893 Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Thương mại Á Đông 83 

45 0106199385 Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu HTC Việt Nam 78 

46 0105306588 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Decoland 77 

47 0105187891 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Và Xây Dựng Đức Thắng 73 

48 0107990938 Công Ty Cổ Phần Geotest 71 

49 0107369463 Công ty Cổ phần giải pháp xây dựng và thương mại Sơn Hà 268 66 

50 0102805677 Văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long 60 

51 0107464886 CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHADOOR 57 

52 0106156078 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Erosa 48 

53 0106049686 Cty TNHH xây dựng công trình năng lượng Hưng Thịnh 47 

54 0106855446 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Du Lịch Vạn An 46 

55 0107527127 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Kiều Gia Phát 45 

56 0107016482 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tư Apollo Việt Nam 40 

57 0106593712 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINA SAO 39 

58 0105358995 Công Ty TNHH Tin Học Viễn Thông Đông Á 39 

59 0106184780 Công Ty CP Trắc Địa Và Dịch Vụ Bất Động Sản PS 35 

60 0107683768 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại trí tuệ Việt 33 

61 0102807547 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đức Quân 31 

62 0101897749 Công ty TNHH công nghiệp Đông Nam 29 

63 0102480404 DNTN thương mại Tân Phú 29 

64 0105829228 Công Ty TNHH Truyền Thông Th Hà Nội Tbkt 26 

65 0104516134 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Bảo Châu 24 

66 0100106458 Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện 24 

67 0107565186 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VĂN PHÒNG TUHUMI 23 

68 0106069499 Công Ty Cổ Phần Nhựa Châu Âu Việt Nam 23 

69 0107782624 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG 3DE 21 

70 0105003897 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Lộc Thành 21 

71 0106875065 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TRUNG NAM 20 

72 0106557506 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Phát Triển Công Nghệ Trí Việt 19 

73
2500161619-

001
CN công ty CP cơ khí 19-8 17 

74 0105804583 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH AN HƯNG 17 
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75 0107490332 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Xây Dựng Machino 15 

76 0106031664 Trung tâm nghiên cứu và phát triển sức khỏe cộng đồng 14 

77 0106408952 Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Song Ngọc 14 

78 0106562143 Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Campuchia 14 

79 0106371325 Công Ty TNHH Thương Mại Akuna Việt Nam 13 

80 0106478276 Công ty TNHH Aybar Việt Nam 13 

81 0105760382 Công ty TNHH Quốc Dương Việt Nam 9 

82 0106534322 Công ty TNHH Tư vấn HSVN 9 

83 0107026642 Công Ty TNHH Ssangdungi Vina 8 

84
0300363808-

006
Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước điện Quang 7 

85 0107904872 CÔNG TY CỔ PHẦN KOSMAR 7 

86
0200148973-

001
Chi nhánh công ty Thành Long tại Hà Nội 7 

87
0302137360-

002
Công ty TNHH Gannon Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội 7 

88
4000357776-

004
Chi nhánh Công ty du lịch và đầu tư Quảng Nam 6 

89
0400100390-

008
Chi nhánh công ty cổ phần công nghệ phẩm Đà Nẵng tại Hà Nội 6 

90 0107650057 Công ty TNHH GEUMBEEN VINA 5 

91 0101436811 Công ty Cổ Phần Thương Mại và Xây Dựng Đoàn Kết 5 

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
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Cộng 31,584 

1 0500423500 Công Ty Cổ Phần Sỹ Ngàn 15,092 

2 0500436891
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đại 

Dương
8,445 

3 0500453777 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khu Bắc 6,558 

4 0500469449 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Đông Sơn 1,489 

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

        TỔNG CỤC THUẾ

   CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
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Cộng 46,939 

1 0100102083
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ 

QUANG TRUNG
46,939 

        TỔNG CỤC THUẾ

   CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

DANH SÁCH 01 CHỦ ĐẦU TƯ NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

THÁNG 5 NĂM 2019
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